
1 TO-01 Sỳ Kim  Đào Nữ 05/06/1997 970 Đậu

2 TO-02 Phạm Tấn  Dương Nam 06/03/1998 300 Rớt

3 TO-03 Đặng Lê Duy Nam 09/03/1996 595 Đậu

4 TO-04 Nguyễn Lê Gia  Huy Nam 01/09/1997 660 Đậu

5 TO-05 Ngô Thị Khánh  Huyền Nữ 29/01/1998 690 Đậu

6 TO-06
Đặng Nguyễn 

Hoàng Phương
 Linh Nữ 02/06/1998 945 Đậu

7 TO-07 Võ Thị Hồng  Ngọc Nữ 01/12/1998 945 Đậu

8 TO-08 Huỳnh Thị  Ngọc Nữ 04/03/1996 460 Đậu

9 TO-09 Lê Thị Hồng  Nhung Nữ 03/11/1996 925 Đậu

10 TO-10 Phan Thị Hồng  Nhung Nữ 14/06/1998 625 Đậu

11 TO-11 Phạm Minh  Nhựt Nam 23/08/1998 505 Đậu

12 TO-12 Đoàn Thị Mỹ  Phương Nữ 22/09/1996 665 Đậu

13 TO-13 Trần Quang  Thái Nam 15/08/1994 940 Đậu

14 TO-14 Điểu  Thức Nam 25/09/1995 585 Đậu

15 TO-15 Hồ Thị Thanh  Thúy Nữ 28/11/1997 735 Đậu

16 TO-16 Phạm Như Mỹ  Tiên Nữ 01/01/1998 470 Đậu

17 TO-17 Đặng Thị Thùy  Trang Nữ 07/12/1998 750 Đậu

18 TO-18 Nguyễn Thị Bão  Yến Nữ 15/09/1997 525 Đậu

19 TO-19 Đoàn Nguyễn Như Quỳnh Nữ 13/08/1997 545 Đậu

Kết quảĐiểm
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